
Mẫu số PC01 

PHIẾU THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ  
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở: Trường THCS Tuần Giáo - Phân hiệu Quài Cang. 

 2. Địa chỉ: Bản Nát, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

3. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động: Giáo dục. 

4. Năm đưa vào hoạt động: 1990. 

5. Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân trực tiếp quản lý cơ sở: Đội chữa cháy và CNCH 
khu vực Tuần Giáo. 

6. Họ, tên người đứng đầu cơ sở/người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Tân 

Số điện thoại: 0985815898. 

7. Tên cơ quan/tổ chức cấp trên (nếu có): UBND xã Tuần Giáo. 

8. Thuộc thành phần kinh tế:   

- Nhà nước:  ☒                  

- Tập thể:                 
- Tư nhân:          
- Có vốn đầu tư nước ngoài:                             

9. Thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ: ☒ 

10. Thuộc danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt, thẩm định 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:  

II. THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

1. Thông tin về pháp lý về phòng cháy và chữa cháy (nếu có): 
- Văn bản thẩm duyệt, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (số văn bản, 

ngày ban hành, cơ quan ban hành): Giấy chứng nhận thẩm duyệt số 02/TD-PCCC 

ngày 06/12/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên; 
- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (số văn bản, 

ngày ban hành, cơ quan ban hành): Không. 

2. Quy mô, tính chất đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở: 
- Quy mô (tổng diện tích sử dụng, diện tích xây dựng): Trường được xây dựng và đi 

vào hoạt động từ năm 1996, điểm trường chính được xây dựng trên diện tích đất 8687m2, 

diện tích xây dựng 1305m2. 

- Các khối nhà trong cơ sở (tên khối nhà, diện tích xây dựng; số tầng; bậc chịu lửa; 
công năng sử dụng; số lối thoát nạn): 

 



+ Dãy nhà hiệu bộ: diện tích xây dựng 305m2; nhà xây 02 tầng; bậc chịu lửa bậc 
I; tầng 1 bố trí 3 phòng (hiệu phó, đoàn đội, văn phòng), tầng 2 bố trí 4 phòng (hiệu 
trưởng, kế toán, văn thư, y tế); dãy nhà có 02 cầu thang, mỗi phòng có 01 cửa thoát 
hiểm trực tiếp qua hành lang ra ngoài sân. 

+ Dãy phòng học 02 tầng thứ 1: diện tích xây dựng 900m2; số tầng 02 tầng; bậc 
chịu lửa bậc I; ; tầng 1 bố trí 6 phòng (05 phòng học, 01 phòng bộ môn), tầng 2 bố trí 
6 phòng (05 phòng học, 01 phòng bộ môn); dãy nhà có 02 cầu thang và mỗi tầng bố 
trí 02 lối thoát nạn trực tiếp qua hành lang ra ngoài sân. 

+ Dãy phòng học 02 tầng thứ 2: diện tích xây dựng 740m2; số tầng 02 tầng; bậc 
chịu lửa bậc I; ; tầng 1 bố trí 5 phòng (4 phòng học, 01 phòng thiết bị), tầng 2 bố trí 5 
phòng (3 phòng học, 01 thư viện, 01 phòng thiết bị); dãy nhà có 02 cầu thang và mỗi 
tầng bố trí 02 lối thoát nạn trực tiếp qua hành lang ra ngoài sân. 

+ Dãy phòng chuyên môn 01 tầng: diện tích xây dựng 90m2; nhà xây 01 tầng; 

bậc chịu lửa bậc II; bố trí 03 phòng công đoàn, thiết bị, truyền thông; mỗi phòng có 01 
cửa thoát hiểm trực tiếp qua hành lang ra ngoài sân. 

+ Dãy phòng công vụ: diện tích xây dựng 90m2; nhà xây 01 tầng; bậc chịu lửa 
bậc II; bố trí 01 phòng kho; dãy nhà có 02 lối thoát nạn. 

- Các khu vực khác ngoài nhà (tên khu vực có bố trí dây chuyền công nghệ, chứa 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa, phế liệu dễ cháy, nổ; diện tích sử dụng): Gara 

xe máy, sân chơi…  

3. Giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (kích thước chiều rộng, chiều 
cao thông thủy của đường giao thông, vị trí của bãi đỗ xe chữa cháy bên trong và bên 
ngoài cơ sở phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ):  

- Đường giao thông bên ngoài cơ sở: Cơ sở tiếp giáp với đường giao thông vào cơ 
sở, chiều rộng thông thủy mặt đường 5m, chiều cao thông thủy của đường 5m, mặt 
đường nhựa; mặt đường chịu được được tải trọng của xe chữa cháy. 

- Đường giao thông bên trong cơ sở:  
+ Cổng vào công trình: Chiều rộng 4m; chiều cao 4,5m 

+ Đường giao thông trong cơ sở phục vụ chữa cháy: Mặt đường bê tông, mặt 
đường chịu được tải trọng của xe chữa cháy; 02 xe chữa cháy có thể tránh nhau được. 

4. Nguồn nước phục vụ chữa cháy: 
- Bồn, bể chứa nước (số lượng, vị trí, khối tích, khả năng lấy nước bằng các 

phương tiện chữa cháy: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy): 06 téc nước tổng khối 
tích 12m3 sử dụng xô chậu để chữa cháy. 

- Ao, hồ, sông, suối,… (số lượng, vị trí, khả năng lấy nook bằng các phương tiện 
chữa cháy: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy): Không 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy (số lượng, vị trí bố trí trụ cấp nước chữa cháy): Không 

5. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của 
cơ sở(1): 



5.1. Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
 

STT 
Loại phương tiện chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Vị trí  
bố trí(2) 

Ghi 

chú 

1 Bình bột chữa cháy Bình 33 

Bố trí tại các 

Phòng học và 
phòng làm việc 

 

2 Bình khí chữa cháy Bình 12 

Bố trí tại dãy 

nhà hiệu trong 
cơ sở 

 

3 

Bộ quần, áo, mặt nạ, 
mũ, ủng khẩu trang, 

gang tay 

Bộ 05 Bố trí trong kho  

4 

Trang thiết bị phá dỡ 
(kìm công lực, búa tạ, 

xè beng, rìu…) 
Cái 02 Bố trí trong kho  

5 
Xẻng, cuốc, xô múc 

nước 
Cái 02 Bố trí trong kho  

5.2. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu có) 
 

STT 
Hệ thống 

phòng cháy, chữa cháy 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Vị trí  
bố trí(2)  

Ghi chú 

1 Hệ thống báo cháy tự động     

1.1 Tủ báo cháy trung tâm  0   

1.2 Đầu báo cháy nhiệt gia tăng  0   

1.3 Đầu báo cháy khói  0   

1.4 Nút ấn báo cháy  0   

1.5 Đèn báo cháy  0   

… ……     

2 
Hệ thống chữa cháy tự động 
(nước, khí, sol khí, bột, bọt…) 

    

2.1 Tủ điều khiển…  0   

2.2 Đầu phun chữa cháy  0   

2.3 Trạm bơm chữa cháy  0   

… …..     

3 
Hệ thống chữa cháy bằng 
nước 

    



3.1 Tủ họng nước chữa cháy   0   

3.2 Trạm bơm chữa cháy  0   

3.3 Họng tiếp nước   0   

3.4 Họng hút nước   0   

…. ……     

5.3. Phương tiện chữa cháy cơ giới (số lượng, loại phương tiện): Không 

6. Tổ chức lực lượng tại chỗ(3): 

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở (hoặc chuyên ngành): 

- Tổng số đội viên: 10 người (10/10 người có chứng chỉ nghiệp vụ 
PCCC&CNCH); 

- Họ và tên đội trưởng: Đỗ Thị Mai Hương; Số điện thoại: 0982547094 

 

 Tuần Giáo, ngày 24 tháng 9 năm 2026 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Tân 

 


